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Tuần 30 (Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4 /2026) Lớp 2A3

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân

môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
13/4

Sáng

1 HĐTN Chào cờ- Chuyên đề Chung tay bảo vệ môi
trường

2 146 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT,bn
3 291 TV ( Đọc) Mai An Tiêm BGĐT,TC
4 292 TV ( Đọc) Mai An Tiêm BGĐT

Chiều

5 30 Đạo đức Tìm hiểu quy định nơi công cộng (T1) BGĐT
6 Bổ trợ kiến thức Ôn về từ loại và mẫu câu BGĐT

7 60 GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay

Ba
14/4

Sáng

1 293 TV( tập viết) Chữ hoa N ( kiểu 2) Chữ mẫu,
2 KN CDS Vòng lặp BGĐT,bn
3 147 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

4 Tiếng Anh T Review units 7&8 BGĐT BN

Chiều
5 294 TV(nói nghe) Kể chuyện: Mai An Tiêm BGĐT
6 27 Âm nhạc Ôn tập: Hát và đọc nhạc

Vận dụng - sáng tạo
BGĐT

7 59 TNXH Ôn tập về chủ đề: Con người và sức khỏe

Tư
15/4

Sáng

1 295 TV ( Đọc) Thư gửi bố ngoài đảo.
2 296 TV ( Đọc) Thư gửi bố ngoài đảo. BGĐT
3 Tiếng Anh LK Unit 9: Classroom Activities
4 30 Mĩ thuật Khu rừng thân thiện

Chiều
5 148 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT BN
6 60 TNXH Khuôn mặt ngộ nghĩnh BGĐT,TC
7 Bổ trợ kiến thức Ôn : Phép cộng, trừ trong phạm vi 1000

8

Năm
16/4

Sáng

1 149 Toán Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
2 Thư viện Đọc sách thư viện
3 T A LK
4 297 TV( Nghe viết) Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.

Chiều
5 298

TV( LT1) Mở rộng vốn từ ; Dấu chấm, dấu phẩy, dấu
chấm than

6 HĐTN Giữ gìn vệ sinh môi trường
7 Bổ trợ kiến thức Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
8

Sáu
17/4

Sáng

1 299 TV( LT2) Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân.

2 61 GDTC Động tác dẫn bóng (Tiết 2)

3 300 TV( Đọc MR) Đọc MR
4 TCMT Vẽ tranh em đi học

Chiều

5 140 Toán Luyện tập
6 Bổ trợ kiến thức Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

7 HĐTN Sinh hoạt lớp


